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No. Student's ID Full name Subject's ID Subject Group Sub
Date of 
exam Time Room Notes

1 BTBTWE18001 Lê Thụy Trúc Anh MA001IU Calculus 1 04 001 30-06-2020 08:00 A2.104

2 BTBTWE18001 Lê Thụy Trúc Anh PH013IU Physics 1 01 001 22-06-2020 13:00 A2.509

3 BEBEIU19001 Nguyễn Huỳnh Phương Anh EN007IU Writing AE1 12 001 26-06-2020 08:00 A1.203

4 IEIEIU16028 Nguyễn Nhựt Anh IS017IU Work Design & Ergonomics 01 001 29-06-2020 08:00 A2.409

5 BAFNIU17062 Bùi Vũ Thiên Ân PE011IU Principles of Marxism 03 001 02-07-2020 13:00 A2.311

6 IELSIU17108 Hồ Châu Bảo Dung IS057IU Warehouse Engineering Management 02 001 24-06-2020 10:15 A1.202

7 BABAIU19159 Mạc Phương Dung EN007IU Writing AE1 12 001 26-06-2020 08:00 A1.203

8 CECEIU16035 Vũ Tiến Định CE307IU Surveying 01 001 29-06-2020 10:15 A1.203

9 BAFNIU18264 Nguyễn Hương Giang EN012IU Speaking AE2 06 004 25-06-2020 08:00 A2.509

10 BABAWE18356 Nguyễn Thị Thanh Hường BA118IU Introduction to Psychology 02 001 01-07-2020 08:00 A2.501

11 ITITIU16035 Ngô Đình Khôi PE012IU Ho Chi Minh''s Thoughts 01 001 02-07-2020 10:15 A1.206

12 BAACIU19037 Trần Hoàng Tú Khuê EN008IU Listening AE1 11 001 26-06-2020 10:15 A1.203

13 BABAIU17166 Lê Quỳnh My BA167IU Introduction to Vietnamese Legal System 02 002 24-06-2020 13:00 A1.208

14 BABAIU17166 Lê Quỳnh My PE014IU Environmental Science 03 002 24-06-2020 10:15 A2.510

15 CECEIU15050 Nguyễn Thanh Nam PH013IU Physics 1 01 002 22-06-2020 13:00 A1.303

16 BTARIU16044 Nguyễn Hữu Nghĩa BTAR206IU Fish Laboratory & Water Quality Analysis 01 001 07-07-2020 08:00 LA.AQUA

17 BABANS18178 Đỗ Quế Ngọc EN011IU Writing AE2 16 001 30-06-2020 10:15 A1.203

18 BABAIU16095 Lê Nguyễn Lê Nguyễn BA123IU Principles of Management 07 002 22-06-2020 08:00 A1.204

19 BAFNIU16015 Võ Thị Thanh Nhàn BA174IU Econometrics with Financial Application 01 001 29-06-2020 13:00 A2.313

20 BABAWE17051 Vũ Thị Hồng Nhung BA081IU Business Law 02 001 26-06-2020 13:00 A1.303

21 BABAWE17051 Vũ Thị Hồng Nhung BA197IU Introduction to Sociology 01 001 29-06-2020 15:15 A2.508

22 BABAIU18161 Trần Ngọc Vân Oanh EN012IU Speaking AE2 10 004 22-06-2020 15:15 A1.603

23 BABAIU18161 Trần Ngọc Vân Oanh PE008IU Critical Thinking 02 002 25-06-2020 10:15 A2.302

24 ITITIU16009 Nguyễn Duy Quang IT089IU Computer Architecture 01 001 23-06-2020 13:00 A2.501

25 ITITIU16009 Nguyễn Duy Quang IT093IU Web Application Development 01 001 23-06-2020 15:15 A1.207B

26 BEBEIU18137 Bùi Thị Như Quỳnh BM090IU Biology for BME 01 001 29-06-2020 08:00 A2.508

27 ITITIU16125 Nguyễn Nhựt Tân IT093IU Web Application Development 01 001 23-06-2020 15:15 A1.207B

28 BABAWE17436 Nguyễn Bích Thảo BA167IU Introduction to Vietnamese Legal System 02 002 24-06-2020 13:00 A1.208
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29 BTFTIU16029 Nguyễn Trần Hiền Thảo BT164IU Microbiology 02 001 23-06-2020 08:00 A2.601

30 BTBCIU16019 Lê Thu Trang BTBC204IU Instrumental Analysis 01 001 29-06-2020 08:00 A2.601

31 BTBCIU16019 Lê Thu Trang BTBC304IU Biopharmaceutics 01 001 23-06-2020 08:00 A2.411

32 BTBCIU16019 Lê Thu Trang BTBC403IU Clinical Biochemistry 01 001 22-06-2020 13:00 A2.407

33 BTBCIU18076 Nguyễn Minh Tú PE011IU Principles of Marxism 03 001 02-07-2020 13:00 A2.311

34 BTBCIU15009 Hoàng Trung Văn EN007IU Writing AE1 12 001 26-06-2020 08:00 A1.203



No. Subject's ID Subject Notes Ext.

1 EN073IU Listening & Speaking IE1 Reject by time schedule Yes

2 EN072IU Reading & Writing IE1 Reject by time schedule Yes

3 EN073IU Listening & Speaking IE1 Reject by time schedule Yes

4 BA115IU Introduction to Business Administration Reject by time schedule Yes

5 IS040IU Management Information System Reject by no schedule Yes

6 IS073IU Business Law Reject by no schedule Yes

7 IT120IU Entrepreneurship Reject by no schedule Yes

8 BTBC201IU Organic Chemistry 1 Reject by no schedule Yes

9 BA027IU E-Commerce Reject by time schedule Yes

* Reject by time schedule = The subject for I grade has the same time as the other subjects examination
  Reject by no schedule = The subject for I grade is not open this term
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BEBEIU19046 Nguyễn Đình Phương Anh

ITITIU16035 Ngô Đình Khôi

BEBEIU19046 Nguyễn Đình Phương Anh

BABAIU17166 Lê Quỳnh My

IELSIU17087 Nguyễn Thị Nhật Lệ

IELSIU17087

Student's ID Full name

BAFNIU19001 Lâm Hoàn Phương Anh

BTBCIU15009 Hoàng Trung Văn

BABAIU17167 Lê Ngọc Phước


